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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 80/2015/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
LUẬT 

BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Quốc hội ban hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây 

dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan nhà 
nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

Luật này không quy định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp. 
Điều 2. Văn bản quy phạm pháp luật 
Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban 

hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này. 
Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng được ban hành không đúng thẩm 

quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này thì không phải là văn 
bản quy phạm pháp luật. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, 

được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm 
vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm 
quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện. 

2. Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật là cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 
việc áp dụng văn bản đó sau khi được ban hành. 

3. Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh là việc Ủy ban thường vụ Quốc hội 
làm rõ tinh thần, nội dung của điều, khoản, điểm trong Hiến pháp, luật, pháp lệnh 
để có nhận thức, thực hiện, áp dụng đúng, thống nhất pháp luật. 
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Điều 4. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 
1. Hiến pháp. 
2. Bộ luật, luật (sau đây gọi chung là luật), nghị quyết của Quốc hội. 
3. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch 

giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam. 

4. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. 
5. Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ 

tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.  
8. Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ; thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước. 

9. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(sau đây gọi chung là cấp tỉnh). 

10. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
11. Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành 

chính - kinh tế đặc biệt. 
12. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là 
cấp huyện). 

13. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
14. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung 

là cấp xã). 
15. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã. 
Điều 5. Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật  
1. Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy 

phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật. 
2. Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 
3. Bảo đảm tính minh bạch trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật.  



 
 CÔNG BÁO/Số 867 + 868/Ngày 28-7-2015 5 
 

4. Bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện 
của văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong 
văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. 

5. Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, không làm 
cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là thành viên. 

6. Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị 
của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật. 

Điều 6. Tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật  
1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 

các tổ chức thành viên khác của Mặt trận và các cơ quan, tổ chức khác, cá nhân có 
quyền và được tạo điều kiện góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, tổ chức chủ 
trì soạn thảo và cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện để các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức lấy ý kiến của đối 
tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Ý kiến tham gia về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật phải được nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình chỉnh 
lý dự thảo văn bản. 

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây 
dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

1. Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình dự án, dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật chịu trách nhiệm về tiến độ trình và chất lượng dự án, dự thảo văn 
bản do mình trình. 

2. Cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật chịu trách 
nhiệm trước cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình hoặc cơ quan, tổ chức, 
người có thẩm quyền ban hành văn bản về tiến độ soạn thảo, chất lượng dự án, dự 
thảo văn bản được phân công soạn thảo. 

3. Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền được đề nghị tham gia góp ý kiến về 
đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp 
luật chịu trách nhiệm về nội dung và thời hạn tham gia góp ý kiến. 

4. Cơ quan thẩm định chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, người có thẩm 
quyền trình hoặc cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật về kết quả thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự 
thảo văn bản quy phạm pháp luật. 
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Cơ quan thẩm tra chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật về kết quả thẩm tra dự án, dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật. 

5. Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cơ quan khác, người có thẩm quyền ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm về chất lượng văn bản do mình 
ban hành. 

6. Cơ quan, người có thẩm quyền chịu trách nhiệm về việc chậm ban hành văn 
bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết 
của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. 

7. Cơ quan, người có thẩm quyền chịu trách nhiệm về việc ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, 
nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, 
nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, văn bản quy phạm 
pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc ban hành văn bản quy định chi tiết 
có nội dung ngoài phạm vi được giao quy định chi tiết. 

8. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, cơ 
quan trình, cơ quan thẩm tra và cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải chịu trách nhiệm về việc không 
hoàn thành nhiệm vụ và tùy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật 
về cán bộ, công chức và quy định khác của pháp luật có liên quan trong trường hợp 
dự thảo văn bản không bảo đảm về chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính 
hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật được 
phân công thực hiện. 

Điều 8. Ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản quy phạm pháp luật 
1. Ngôn ngữ trong văn bản quy phạm pháp luật là tiếng Việt. 
Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quy phạm pháp luật phải chính xác, phổ 

thông, cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu. 
2. Văn bản quy phạm pháp luật phải quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, 

không quy định chung chung, không quy định lại các nội dung đã được quy định 
trong văn bản quy phạm pháp luật khác. 

3. Tùy theo nội dung, văn bản quy phạm pháp luật có thể được bố cục theo 
phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm; các phần, chương, mục, tiểu mục, 
điều trong văn bản quy phạm pháp luật phải có tiêu đề. Không quy định chương 
riêng về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm trong văn bản quy 
phạm pháp luật nếu không có nội dung mới.  

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn 
bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. 

Chính phủ quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp 
luật của các cơ quan, người có thẩm quyền khác được quy định trong Luật này. 
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Điều 9. Dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng 
nước ngoài 

Văn bản quy phạm pháp luật có thể được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng 
nước ngoài; bản dịch có giá trị tham khảo. 

Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
Điều 10. Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật 
1. Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật phải thể hiện rõ số thứ tự, năm 

ban hành, loại văn bản, cơ quan ban hành văn bản. 
2. Việc đánh số thứ tự của văn bản quy phạm pháp luật phải theo từng loại văn 

bản và năm ban hành. Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
Ủy ban thường vụ Quốc hội được đánh số thứ tự theo từng loại văn bản và nhiệm 
kỳ của Quốc hội. 

3. Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật được sắp xếp như sau: 
a) Số, ký hiệu của luật, nghị quyết của Quốc hội được sắp xếp theo thứ tự như 

sau: “loại văn bản: số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của cơ quan 
ban hành văn bản và số khóa Quốc hội”; 

b) Số, ký hiệu của pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội được 
sắp xếp theo thứ tự như sau: “loại văn bản: số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên 
viết tắt của cơ quan ban hành văn bản và số khóa Quốc hội”; 

c) Số, ký hiệu của các văn bản quy phạm pháp luật không thuộc trường hợp 
quy định tại điểm a và điểm b khoản này được sắp xếp theo thứ tự như sau: “số thứ 
tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của loại văn bản - tên viết tắt của cơ quan 
ban hành văn bản”. 

Điều 11. Văn bản quy định chi tiết  
1. Văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể để khi có hiệu lực 

thì thi hành được ngay. Trong trường hợp văn bản có điều, khoản, điểm mà nội 
dung liên quan đến quy trình, quy chuẩn kỹ thuật và những nội dung khác cần quy 
định chi tiết thì ngay tại điều, khoản, điểm đó có thể giao cho cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quy định chi tiết. Văn bản quy định chi tiết chỉ được quy định nội 
dung được giao và không được quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy 
định chi tiết.  

2. Cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết không được ủy quyền tiếp.  
Dự thảo văn bản quy định chi tiết phải được chuẩn bị và trình đồng thời với dự 

án luật, pháp lệnh và phải được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực 
của văn bản hoặc điều, khoản, điểm được quy định chi tiết. 

3. Trường hợp một cơ quan được giao quy định chi tiết nhiều nội dung của một 
văn bản quy phạm pháp luật thì ban hành một văn bản để quy định chi tiết các nội 
dung đó, trừ trường hợp cần phải quy định trong các văn bản khác nhau. 


